
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 3B 3C 4B 5A 5A 5B 4B

2 5A 3C 5B 3C 4A 5B 3A

3 5A 5B 3A 4A 3B 4A 4B 4A

4 3A 3B 4B

1 TCT - 1A TC. T-1C Khoa - 5B Đ Đ- 1B TNXH -1B TNXH -2B

2 TCT -1B Đ Đ -1C TNXH -1A TNXH -2A TNXH -1B THKT - 2B TNXH -1C

3 TC TV -1A Khoa - 4B TCTV - 1A Khoa - 4B Đ Đ - 1A Khoa - 5B TNXH -1A

4 Đ Đ - 4B TNXH -1C Đ Đ - 2B

1 ÂN -2B TC - 2B ÂN -1B ÂN-1A BDÂN -3B BDÂN -3A T.Công -2A

2 ÂN -3C ÂN -5B ÂN -1B ÂN -3B ÂN - 5A ÂN -2A

3 ÂN -4B BDÂN -2B ÂN -4A BDÂN -3C ÂN -1C BDÂN -1C BDÂN - 1A BDÂN -2A

4 ÂN -3A KT -4A

1 TD -3C TD -5A TD -2A TD -4A TD -2A

2 TD -1A TD -1A TD -1C TD -5B TD -5B TD -3C TD -4A

3 TD -1C TD -1B TD -1B TD -4B TD -5A TD -2B TD -4B

4 TD -2B

1 MT-1C MT-1A MT -5A BDMT-3B MT -1B BDMT-3A MT -3A

2 KT -5B BDMT -1C MT -5B MT -1A MT -3C KT -5A MT -2A MT -4B

3 MT -2B MT- 3B BDMT-3C BDMT -1B MT -4A BDMT -2A BDMT -2B

4 MT-4B

1 3A 3C 4B 5A

2 3A 3C 4B 5A

3 4A 5B 3B

4 4A 5B 3B

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

Học 10 buổi / tuần ( Thực hiện từ 12 tháng 10 năm 2020)

Lớp S.Tiết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đ/c Thùy TA 

(25 tiết)

(khối 1,3,4,5)

Đ/c Dịu (23 

tiết)

Đ Đ; TNXH; 

Khoa; Tăng 

cường TV, T; 

Thực hành KT

Đ/c Nhàn (21 

tiết; 02 tiết 

BDÂN 3B, 3C 

tuần chẵn)

ÂN; BD ÂN, 

TC-KT

Đ/c Chung

 (20 tiết)

Thể dục

Đ/c Lan (21 

tiết; 02 tiết 

BDMT 3B, 3C 

tuần lẻ)

MT; BD MT, 

TC-KT

Đ/c Uyên (14 

tiết)

Tin học



Thứ 6

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng

1 LS - 5A LS - 5B LS - 4A

2 LS - 4B TD - 3A TD - 3B

3 TD - 3B TD - 3A

1 TCTA -3A TA -2A TCTA -5B TA-2B TA -1A TA-1B

2 TCTA -3C TA -2A TCTA-4A TA-2B TA -1A TA-1C

3 TCTA -4B TCTA -3B TA -1C TA -1B

4 TCTA -5A TA -1B

1

2 TCT - 3C

3 TCT - 3B

1 TC TV -2A

2 TCT - 2B TC T -2A TC TV -2B

3

1
2A (Tuần 1) 1C (Tuần 1) 1A (Tuần 1)

2
3B (Tuần 2) 2B (Tuần 2)

4B (Tuần 2)
1B (Tuần 2)

3
4A (Tuần 3) 3A (Tuần 3) 3C (Tuần 3)

4 5A (Tuần 4) 5A (Tuần 4)

Lớp S.Tiết
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Thượng Yên Công, ngày 08 tháng 10 năm 2020

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

Nguyễn Thị Duyên

Đ/c Lan Anh 

(08 tiết)

TPT

Đ/c Trang TA

(17 tiết)

Đ/c Luyến(HT)

(02 tiết)

TC Toán

Đ/c Duyên (HP)

(04 tiết)

TC Toán; TCTV

Phòng học 

Robot tích  

Lưu ý: Phòng học Robot tích dạy 04 tuần/ tháng; mỗi lớp dạy 02 tiết/ buổi theo lịch phân công trên, (học vào tiết TCTV và 

tiết Đọc sách (hoặc THKT-PHTN); 




